
 

             ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

   TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

                         -------***------- 
 

 

  

 

 

                    LÊ QUÝ THƢỞNG 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ HOẠT TÍNH CHỐNG 

UNG THƢ CỦA MỘT SỐ LOÀI THỰC VẬT THUỘC HỌ RÁY 

Ở VIỆT NAM 

 

Chuyên ngành: Hóa sinh học  

                     Mã số: 9420101.16 

 

 

DỰ THẢO TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ SINH HỌC 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

  Hà Nội - 2020 

 

 



 

 Công trình được hoàn thành tại: 

 

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội;        

 Trường Cao đẳng Y – Dược Phú Thọ 

 

Người hướng dẫn khoa học: 

 

1. PGS.TS Nguyễn Quang Huy 

2. PGS.TS Lê Thị Phương Hoa 

 

 

 

 

 

Phản biện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Phản biện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Phản biện: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Luận án sẽ được bảo vệ trước hội đồng cấp ĐHQG chấm luận 

án tiến sĩ họp tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

vào hồi giờ ngày tháng năm 20... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể tìm hiểu luận án tại: 

- Thư viện Quốc gia Việt Nam 

- Trung tâm Thông tin - Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nội 

 



1  

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của luận án 

Hiện nay, ung thư là căn bệnh gây tỉ lệ tử vong cao, trong khi các liệu pháp điều 

trị hiện có vẫn còn nhiều hạn chế do những tác dụng phụ độc hại, không mong muốn. 

Theo số liệu của Tổ chức Ung thư toàn cầu (GLOBOCAL), mỗi năm Việt Nam có 

hơn 126.000 ca mắc mới và 94.000 người chết vì ung thư. Như vậy, trung bình mỗi 

ngày có 257 người tử vong vì ung thư. Bệnh ung thư trở thành nguyên nhân gây tử 

vong đứng thứ 4 ở nước ta. Số lượng người mắc bệnh không ngừng gia tăng, từ 

68.000 ca vào năm 2000 lên 126.000 ca vào năm 2010 và dự kiến sẽ đạt tới con số 

189.000 ca vào năm 2020. Việc nghiên cứu tìm ra các chất có khả năng điều trị căn 

bệnh ung thư, cũng như ngăn cản sự phát triển của các tế bào ung thư làm tăng thời 

gian sống cho bệnh nhân luôn được các nhà khoa học trong nước và thế giới quan 

tâm nghiên cứu. Đến nay, đã có nhiều hoạt chất chống ung thư có nguồn gốc tự nhiên 

đã được khám phá ra và đem vào sử dụng trên lâm sàng. Các hoạt chất điển hình là 

paclitaxel (taxol), vinblastin và vincristin, camptothecin, adriamycin… 

Việt Nam có điều kiện khí hậu thuận lợi đã hình thành một hệ sinh thái thực  vật 

đa dạng và phong phú với khoảng 12.000 loài thực vật bậc cao, trong đó có khoảng 

4000 loài được sử dụng làm thuốc. Trong số các họ thực vật của Việt Nam, họ Ráy 

(Araceae) là một trong những họ có nhiều loài được sử dụng làm thuốc. Công dụng 

sử dụng chung nhất trong y học cổ truyền Việt Nam và một số nước như Trung Quốc, 

Ấn Độ và một số nước Đông nam Á của một số loài dược liệu thuộc họ Ráy là sử 

dụng làm mát gan, chống viêm, cầm máu, làm liền vết thương, chữa u nhọt và chữa 

côn trùng cắn… Các nghiên cứu về hóa thực vật đã công bố cho thấy thành phần hóa 

học chung nhất chủ yếu của các loài thuộc họ Ráy là alkaloid, flavonoid, terpenoid, 

lignan, glycoside và cerebroside.  

Các nghiên cứu sàng lọc hoạt tính sinh học ban đầu của chúng tôi cho thấy các 

loại cao chiết từ 5 loài dược liệu họ Ráy: Bán hạ roi (Typhonium flagelliforne (Lodd) 

Blume), Môn nước (Colocasia esculenta (L.) Schott.), Bán hạ ba thùy (Typhonium 

trilobatum (L.) Schott.), Dọc mùng (Colocasia gigantea (Blum) Hook. f), Ráy dại 

(Colocasia macrorhiza Shott) cũng thể hiện hoạt tính chống oxy hóa, gây độc tế bào 

và hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định. Các nghiên cứu trong nước và quốc tế cho 

thấy 5 loài dược liệu này chưa được nghiên cứu đầy đủ về thành phần hóa học và 
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hoạt tính sinh học. Với mong muốn tìm kiếm các hoạt chất ứng dụng trong Y-Dược 

từ nguồn dược liệu Việt Nam, đặc biệt từ các cây họ Ráy chúng tôi thực hiện đề tài: 

“Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của một số loài thực 

vật thuộc họ ráy ở Việt Nam”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Nghiên cứu sàng lọc, chiết xuất, phân lập và xác định cấu trúc các chất từ dịch 

chiết một số loài thuộc họ Ráy (Araceae). 

- Khảo sát hoạt tính chống ung thư và hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định, hoạt 

tính chống ô xi hóa, hoạt tính tăng cường miễn dịch, độc tính câp, hoạt tính bảo vệ 

gan của các phân đoạn dịch chiết, các chất phân lập từ các đối tượng nghiên cứu. 

3. Nội dung nghiên cứu 

- Thu thập và định danh các mẫu thực vật thuộc họ Ráy, sàng lọc hoạt tính sinh 

học theo định hướng hoạt tính chống oxi hóa, gây độc tế bào và hoạt tính kháng vi 

sinh vật kiểm định của các dịch chiết dược liệu làm cơ sở để lựa chọn mẫu cho 

nghiên cứu tách chiết và đánh giá hoạt tính sinh học. 

-  Đánh giá độc tính cấp, hoạt tính bảo vệ gan trong thử nghiệm in- vivo sinh học 

và tác dụng tăng cường miễn dịch cao chiết methanol của các mẫu được lựa chọn để 

nghiên cứu tách chiết các chất.   

- Phân lập, xác định cấu trúc và thử hoạt tính sinh học của các hợp chất phân lập 

được từ các cặn chiết. 

4. Những đóng góp mới của luận án 

Luận án là công trình nghiên cứu đầu tiên một cách có hệ thống về thành phần 

hóa học và hoạt tính sinh học của hai loài Môn nước Colocasia esculenta (L.) Schott 

và Bán hạ roi Typhonium flagelliforne (Lodd) Blume thuộc họ Ráy (Araceae) thu 

thập ở Việt Nam. 

5. Ý nghĩa khoa học của luận án  

Luận án đóng góp những dữ liệu khoa học mới về thành phần hóa học và hoạt 

tính sinh học của hai loài của hai loài Môn nước Colocasia esculenta (L.) Schott và 

Bán hạ roi Typhonium flagelliforne (Lodd) Blume thuộc họ Ráy (Araceae) thu thập ở 

Việt Nam nhằm góp phần tạo cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý và có hiệu quả 

hai loài thực vật được nghiên cứu. 
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6. Địa điểm thực hiện luận án 

Khoa Sinh học trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội; 

Trường Cao đẳng Y-Dược PhúThọ. 

CHƢƠNG 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

Phần Tổng quan tài liệu tập hợp và trình bày một cách hệ thống các kết quả 

nghiên cứu trong nước và quốc tế về các vấn đề: Nghiên cứu thành phần hóa học và 

hoạt tính sinh học của các loài thực vật thuộc họ Ráy (Araceae). 

Chƣơng 2. NGUYÊN LIỆU  PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC 

NGHIỆM 

2.1. Đối tƣợng nghiên cứu  

Năm loài cây dược liệu thuộc họ Ráy thu hái vào tháng 5 - 7 các năm 2016- 2017 

tại Ninh Bình và Phú Thọ bao gồm: Bán hạ roi (Typhoniumflagelliforne (Lodd) 

Blume), Môn nước (Colocasia esculenta (L.) Schott.), Bán hạ ba thùy (Typhonium 

trilobatum (L.) Schott.), Dọc mùng (Colocasia gigantea (Blume) Hook. f) và Ráy dại 

(Colocasia macrorhiza Schott)   

2.2. Nguyên vật liệu nghiên cứu 

- Chuột nhắt trắng thuần chủng dòng Swiss có khối lượng 20 g ± 2 g, khỏe 

mạnh do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cung cấp. 

-  Các chủng vi sinh vật và nấm kiểm định gồm: 

Vi khuẩn Gram (-): Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Escherichia coli 

ATCC 25922, Salmonella enterica ATCC 13076. 

    Vi khuẩn Gram (+): Staphylococcus aureus ATCC 13709,  Bacillus subtillis 

ATCC 6633, Lactobacillus fermentum ATCC 9338. 

   Nấm:   Candida albicans (Ca) ATCC 10198. 

 4 dòng tế bào ung thư ở người được cung cấp bởi ATTC gồm: KB - ung thư 

biểu mô (CCL – 17
TM

); Hep G2 - ung thư gan (HB – 8065
TM

); MCF-7 - ung thư vú 

(HTB – 22
TM
) và LU ung thư phổi (HTB-57

TM
).  

2.3. Phƣơng pháp nghiên cứu  

2.3.1. Các phƣơng pháp nghiên cứu thành phần hóa học 

2.3.1.1  Phương pháp phân lập 

2.3.1.2. Phương pháp xác định cấu trúc  

Các phương pháp vật lý hiện đại được sử dụng để xác định cấu trúc các hợp 

https://www.microbiologics.com/0813C
https://www.microbiologics.com/0813C
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chất phân lập, bao gồm phổ hồng ngoại (FT-IR), phổ khối lượng (ESI-HRMR, ESI-

MS), phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1D NMR, 2D NMR) kết hợp với đo điểm chảy và 

độ quay cực. 

2.3.2. Các phƣơng pháp xác định hoạt tính sinh học 

2.3.2.1. Phương pháp đánh giá độc tính cấp  

- Đánh giá độc tính cấp của cao lỏng các dược liệu được thực hiện cụ thể theo 

phương pháp của Đỗ Trung Đàm và xác định LD50 theo phương pháp của Litchfield – 

Wilcoxon. 

2.3.2.2. Phương pháp đánh giá tác dụng bảo vệ gan của các dịch chiết  

Đánh giá tác dụng bảo vệ gan của cao chiết methanol cây Môn nước và cây 

Bán hạ roi trên mô hình gây tổn thương gan thực nghiệm bằng Paracetamol (PAR) 

theo phương pháp của Đoàn Thị Nhu. 

2.3.2.3. Phương pháp khảo sát tác động kích thích miễn dịch trên chuột nhắt trắng 

gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid 

Khảo sát tác động kích thích miễn dịch trên chuột nhắt trắng gây suy giảm 

miễn dịch bằng cyclophosphamid của cao chiết methanol cây Môn nước và cây Bán 

hạ roi theo phương pháp của Festing. 

2.3.2.4. Hoạt tính gây độc tế bào in vitro  

Đánh giá tác dụng gây độc tế bào ung thư bằng phương pháp của Monks 

(1991).  

2.3.2.5. Phƣơng pháp đánh giá hoạt tính chống oxi hóa  

Đánh giá khả năng chống oxy hóa in vitro bằng thử nghiệm hoạt tính quét gốc 

tự do DPPH. 

2.3.2.6. Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định  

Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định được tiến hành theo phương pháp của 

Vander Bergher và Vlietlinck trên đĩa 96 giếng. 

2.3.3. Phƣơng pháp xử lý số liệu 

Các số liệu nghiên cứu được xử lý thống kê theo phương pháp thống kê sinh 

học, sử dụng công cụ Data analysis, Excel và phần mềm thống kê GraphPad Prism 

6.0 phù hợp tùy theo mỗi phép thử để có kết quả chính xác, đáng tin cậy. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Festing%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12391400
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Chƣơng 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Sàng lọc các đối tƣợng nghiên cứu theo định hƣớng hoạt tính chống oxi hoá, 

gây độc tế bào và kháng vi sinh vật kiểm định 

3.1.1. Hoạt tính chống oxi hoá của các phân đoạn dịch chiết các mẫu nghiên cứu 

Bảng 3.2. Kết quả thử hoạt tính chống oxi hoá của các dịch chiết nghiên cứu 

 

Từ kết quả sàng lọc hoạt tính oxy hóa từ các dược liệu nghiên cứu cho thấy các 

dịch chiết MeOH và các dịch chiết phân đoạn ethyl acetat của 5 loài dược liệu đều thể 

hiện hoạt tính chống oxi hóa. Trong đó các phân đoạn dịch chiết ethyl acetat của cây 

Môn nước và cây Bán hạ roi thể hiện hạt tính chống oxi mạnh với EC50 lần lượt là 

21,35 và 56,32 µg/mL. Các phân đoạn dịch chiết ethyl acetat của ba loài còn lại rất 

thấp với EC50 dao động từ 118,11 ÷  120,37 µg/mL. 

3.1.2. Hoạt tính gây độc tế bào của các phân đoạn dich chiết   

Bảng 3.3: Kết quả thử hoạt tính gây độc tế bào của các dịch chiết từ 5 loài dược liệu 

 

Kết quả sàng lọc về thử hoạt tính gây độc tế bào của các dịch chiết nghiên cứu 

thấy  rằng: dịch chiết ethyl acetat của loài Môn nước thể hiện hoạt tính tốt nhất đối 

với cả 4 dòng tế bào ung thư thử nghiệm, các giá trị IC50 nằm trong khoảng 60,51 ÷ 

Tên mẫu STT K  hiệu mẫu Giá trị EC50 (µg/mL) trên hệ DPPH 

Cây Môn nước 1 CEM 35,41 

4 CEE 21,35 

Cây bán hạ roi 

 

1 TFM 81,76 

4 TFE 56,32 

Cây Bán hạ ba thùy 1 TTM 115,32 

4 TTE 118,11 

Cây Dọc mùng 4 CGE 120,37 

Cây Ráy dại 

 

1 CMM 121,55 

4 CME 112,35 

acid ascorbic   18,45 

Tên mẫu STT K  hiệu 
Giá trị IC50 (µg/mL) với các dòng tế bào 

KB LU MCF7 HepG2 

Cây Môn nước 2 CEH 102,96 55,15 >128 96,48 

4 CEE 98,32 110,21 60,51 87,53 

Cây bán hạ roi 2 TFH 106,82 105,49 >128 107,76 

4 TFE 104,0 92,8 >128 100,1 

Cây Dọc mùng 2 CGH >128 >128 >128 103,52 

Ellipticin 0,31-0,62  
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110,21 µg/mL. Ngoài ra dịch chiết n-hexan của cả hai loài Môn nước và Bán hạ roi 

đều thể hiện hoạt tính đối với ba dòng tế bào ung thư là KB, LU, HepG2 các giá trị 

IC50 nằm trong khoảng 55,15 ÷ 107,76 µg/mL. Dịch chiết n-hexan của loài Bán hạ roi 

thể hiện hoạt tính đối với ba dòng tế bào ung thư là KB, LU, HepG2 các giá trị IC50 

nằm trong khoảng 92,8 ÷ 104,2 µg/mL và dịch chiết n-hexan của cây Dọc mùng chỉ 

thể hiện hoạt tính đối với dòng tế bào ung thư HepG2 với giá trị IC50 là 103,52 

µg/mL. Ngoài ra các dịch chiết còn lại không thể hiện hoạt tính đối với cả 4 dòng tế 

bào ung thư thử nghiệm (IC50 > 128 µg/mL).  

3.1.3. Hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định của các phân đoạn dịch chiết  

Bảng 3.4: Kết quả kháng vi sinh vật kiểm định của các phân đoạn dịch chiết 

STT Mẫu Nồng độ ức chế 50% sự phát triển của vi sinh vật và nấm IC50 (μg/mL) 

Gram (+) Gram (-) Nấm 
L. fermentum B. subtilis S.aureus S.enterica E.coli P.aeruginosa C.albicans 

1 

 

CEM >128 >128 70,56 55,12 32,41 90,36 >128 

CEH >128 32,16 27,15 >128 >128 >128 >128 

CEE >128 56,31 70,35 >128 90,51 85,32 >128 

2 

 

TFE >128 97,35 >128 >128 >128 105,11 >128 

TFW >128 83,22 >128 >128 >128 71,32 >128 

3 TTM 

TTH 

>128 

>128 

>128 

>128 

>128 

>128 

60,52 

81,22 

92,16 

>128 

>128 

>128 

45,12 

52,03 

41,27 

65,07 

68,71 

70,11 

73,31 

80,27 TTE 72,65 

5 CMM >128 >128 97,34 >128 90,57 >128 >128 

Ampicilin  0,05 – 2 µg/mL 00,5 – 1 

µg/mL Amphotericin  
 

Kết quả ở bảng 3.4 cho thấy các dịch chiết cây Môn nước đều có hoạt tính kháng 

vi sinh vật kiểm định. Trong đó, dịch chiết Methanol (MCE) có tác dụng kháng các 

chủng vi khuẩn Gram (-) S. enterica, E. coli và P. aeruginosa với giá trị IC50 tương 

ứng là 55,12; 32,41 và 90,36 μg/mL. Kháng vi khuẩn Gram (+) S. aureus với giá trị 

IC50 là 70,56 μg/mL. Dịch chiết n-hexan (CEH) có tác dụng kháng các vi khuẩn S. 

aureus và B. subtilis với các giá trị IC50 tương ứng là 27,15 và 32,16 μg/mL. Dịch 

chiết ethyl acetate (CEE) có tác dụng kháng các chủng vi khuẩn Gram (+) S. aureus 

và B. subtilis với giá các trị IC50 tương ứng là 70,35 và 56,31 μg/mL. Các chủng vi 

khuẩn Gram (-) là P. aeruginosa và E. coli với giá các trị IC50 tương ứng là 85,32 và 

90,51 μg/mL. Các dịch chiết khác không thể hiện hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm 
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định (IC50>128 μg/mL). 

 Các dịch chiết ethyl acetate và dịch chiết nước cây Bán hạ roi có hoạt tính kháng 

B. subtilis và P. aeruginosa với giá trị IC50 nằm trong khoảng 71,32 ÷ 105,11 μg/mL. 

Các dịch chiết methanol, n-hexan, ethyl acetate cây Bán hạ ba thùy có hoạt tính 

kháng S. aureus, E. coli, P. aeruginosa và C. albicans với giá trị IC50 nằm trong 

khoảng 45,12 ÷ 92,16 μg/mL. Dịch chiết methanol cây Ráy dại có hoạt tính kháng 

các vi sinh vật S.aureus và E.coli với giá trị IC50 tương ứng là 97,34 và 90,57 μg/mL. 

Các dịch chiết cây Dọc mùng và các dịch chiết khác không thể hiện hoạt tính 

(IC50>128 μg/mL). 

Tổng hợp các kết quả sàng lọc về hoạt tính chống oxi hóa, gây độc tế bào và hoạt  

tính kháng nấm, kháng khuẩn và của các dịch chiết từ 5 mẫu dược liệu nghiên cứu 

thu được, chúng tôi đã lựa chọn hai loài thuộc họ Ráy là Cây Môn nước (Colocasia 

esculenta (L.) Schott.) và cây Bán hạ roi  (Typhonium flagelliforne (Lodd) Blume) để 

nghiên cứu sâu hơn. 

3.2. Kết quả hoạt tính sinh học của cây Môn nƣớc và cây Bán hạ roi 

3.2.1. Đánh giá độc tính cấp của cao methanol cây Môn nƣớc và cây Bán hạ roi 

bằng đƣờng uống 

Cho từng lô chuột nhắt uống dịch chiết methanol cây Môn nước và cây Bán hạ roi 

với các liều tăng dần đến liều 300g dược liệu/kg thể trọng chuột không có các triệu 

chứng biểu hiện ngộ độc trên hành vi hoạt động tự nhiên, trên hô hấp và tiêu hoá và 

trong thí nghiệm không có chuột nào chết nên không xác định được LD50. 

3.2.2. Hoạt tính bảo vệ gan trong thử nghiệm in-vivo sinh học của cao chiết 

methanol cây Môn nƣớc và cây Bán hạ roi 

3.2.2.1. Hiệu quả bảo vệ gan  

Hoạt độ AST và ALT ở lô đối chứng bệnh l  (lô 2) tăng cao r  rệt so với lô 

chứng sinh học (lô 1) (P<0,05). Điều này cho thấy PAR đã gây tổn thương gan ở lô 

đối chứng bệnh l  (lô 2). 

Các lô chuột uống cao chiết methanol cây Môn nước ở cả 3 liều 500, 1000 và 

2000 mg/kg/ngày (lô 3, lô 4 và lô 5) trong 8 ngày trước khi gây độc gan thì hoạt độ 

enzym AST đã giảm so với lô bệnh l  (lô 2) và tương đương với lô đối chứng dương 
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(lô 9), không khác biệt có   nghĩa thống kê (P<0,05). Trong khi đó ở cả ba liều trên 

thì hoạt độ enzym ALT giảm mạnh so với lô bệnh l  và tốt hơn so với lô đối chứng 

dương. Như vậy, cao chiết methanol cây Môn nước có tác dụng bảo vệ và phục hồi 

chức năng gan sau khi gây tổn thương chuột bằng PAR tốt tương đương với silymarin 

liều 50 mg/kg (P<0,05) đối với hoạt độ enzym AST và tốt hơn silymarin liều 50 

mg/kg (P<0,05) đối với hoạt độ enzym ALT.  

Tuy nhiên khi so sánh liều 500 mg/kg/ngày (lô 3) với 1000 (lô 4) và 2000 

mg/kg/ngày (lô 5) thì liều 500 mg/kg/ngày làm giảm hoạt độ enzym AST và ALT 

k m hơn so với các liều 1000 và 2000 mg/kg/ngày. Kết quả này cho thấy ở liều 500 

mg/kg/ngày thể hiện khả năng bảo vệ gan k m hơn so với các liều 1000 và 2000 

mg/kg/ngày. 

Các lô chuột uống cao chiết methanol cây Bán hạ roi ở cả 3 liều 500, 1000 và 

2000 mg/kg/ngày (lô 6, lô 7 và lô 8) trong 8 ngày trước khi gây độc gan thì hoạt độ 

enzym AST vẫn cao và không có sự sai khác so với lô đối chứng dương (lô 9) 

(P>0,05). Với liều từ 500 – 2000 mg/kg/ngày đã làm giảm hoạt độ enzym ALT so với 

lô bệnh l  (lô 2) và tương đương với lô đối chứng dương (lô 9), khác biệt có   nghĩa 

thống kê (P<0,05).  

Từ các kết quả trên cho thấy các cao chiết methanol cây Môn nước và cây Bán hạ 

roi đều có tác dụng bảo vệ gan. Trong đó cao chiết methanol cây Bán hạ roi có tác 

dụng bảo vệ gan tốt hơn cao chiết methanol cây Bán hạ roi và tốt hơn silymarin liều 

50 mg/kg. 

3.2.2.2. Kết quả sự thay đổi khối lƣợng gan   

Trọng lượng gan tương đối ở lô bệnh lý (lô 2), khi không sử dụng hoạt chất bảo 

vệ, gan có khối lượng tăng r  rệt so với lô chứng sinh học (lô 1) (P<0,05), trong khi 

đó, ở các lô có sử dụng hoạt chất bảo vệ là cao methanol của cây Môn nước và cây 

bán hạ roi với các mức liều 500, 1000, 2000 mg/kg/ngày và Silymarin 50 mg/kg (Lô 

3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9), khối lượng gan đều giảm so với lô chứng bệnh l  (lô 2) nhưng 

khác biệt chưa có   nghĩa thống kê (P>0,05). Như vậy, cao chiết methanol cây Môn 

nước và Bán hạ roi có tác dụng bảo vệ gan khi sử dụng paracetamol. 

3.2.2.3. Kết quả kiểm tra trực quan tổn thƣơng gan  
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- Paracetamol liều 400 mg/kg gây tổn thương gan chuột trên mô hình thực 

nghiệm.  

- Khi sử dụng cao methanol từ cây Môn nước ở liều 500 mg/kg có thể hiện tác 

dụng bảo vệ gan, nhưng hiệu quả chưa cao. Ở liều cao hơn: 1000 mg/kg, 2000 mg/kg 

thể hiện hiệu quả bảo vệ gan tốt, gần như toàn bộ gan chuột bình thường, không bị 

tổn thương. 

- Khi sử dụng cao methanol từ cây Bán hạ roi ở liều 500 mg/kg và 1000 mg/kg có 

thể hiện tác dụng bảo vệ gan, nhưng hiệu quả chưa cao. Ở liều cao hơn 2000 mg/kg 

thể hiện hiệu quả bảo vệ gan tốt, gần như toàn bộ gan chuột bình thường, không bị 

tổn thương. 

3.2.2.4. Hàm lƣợng MDA trong gan  

Hàm lượng MDA trong gan được trình bày ở bảng 3.8 cho thấy khi chuột được 

uống cao methanol từ cây Môn nước liều 1000 và 2000 mg/kg/ngày (lô 4 và lô 5) và 

silymarin (lô 9) thì hàm lượng MDA trong gan thấp hơn so với đối chứng (lô 2) và có 

sự sai khác (P<0,05). Lô 3 được uống dung dịch cao methanol từ cây Môn nước liều 

500 mg/kg/ngày thì hàm lượng MDA trong gan cũng được cải thiện so với lô bệnh l  

(lô 2) không được sử dụng hoạt chất bảo vệ, dù chưa cho thấy sự sai khác chưa có ý 

nghĩa thống kê (P>0,05).  

Đối với chuột uống dung dịch cao methanol từ cây Bán hạ roi liều 2000 

mg/kg/ngày (lô 8) thì hàm lượng MDA trong gan thấp hơn so với lô bệnh lý (lô 2) và 

có sự sai khác (P<0,05). Các lô 6 và 7 uống với các liều 500 và 1000 mg/kg/ngày thì 

hàm lượng MDA trong gan cũng được cải thiện so với lô bệnh lý (lô 2) không được 

sử dụng hoạt chất bảo vệ, dù sự sai khác chưa có   nghĩa thống kê so với đối chứng 

sinh học (P>0,05).  

3.2.3. Tác dụng tăng cƣờng miễn dịch của cao chiết methanol từ cây Môn nƣớc 

và cây Bán hạ roi 

3.2.3.1. Ảnh hƣởng của các dịch chiết methanol đối với khối lƣợng cơ thể chuột 

Vào ngày đầu tiên, khối lượng cơ thể chuột giữa các nhóm thí nghiệm khác biệt 

không có   nghĩa thống kê (P>0,05). Ở nhóm chứng với CP (nhóm II) sau khi tiêm 

CP ở ngày 1 chuột vẫn ăn bình thường, sau khi tiêm ở ngày 2 chuột có hiện tượng bỏ 



10  

ăn và khối lượng cơ thể từ ngày 3 đến ngày 5 thí nghiệm thấp hơn so với chuột ở 

nhóm chứng từ 7,15g đến 8,48g (P<0,001). Các nhóm III và IV sau khi tiêm CP thì 

chuột nhóm III có hiện tượng bỏ ăn còn nhóm IV không có hiện tượng bỏ ăn, khối 

lượng cơ thể chuột ở các nhóm III tương đương với nhóm II, nhóm IV cao hơn có ý 

nghĩa thống kê so với nhóm chứng với CP (P<0,05). Các nhóm V và VI sau khi tiêm 

CP chuột không có hiện tượng bỏ ăn, khối lượng cơ thể chuột ở các nhóm V và VI 

đều cao hơn có   nghĩa thống kê so với nhóm chứng với CP (P<0,05) và không khác 

biệt so với nhóm chứng (nhóm I) (P>0,05).  

3.2.3.2. Tác dụng của các dịch chiết trên khối lƣợng của lách, tuyến ức và các chỉ 

số phân tích huyết học, mô bệnh học 

Kết quả nghiên cứu cho thấy so với chuột ở nhóm chứng, khối lượng tương đối 

của lách và tuyến ức của chuột ở nhóm chứng với CP thấp hơn lần lượt 2,1và 3,5 lần 

(P<0,001). Điều này chứng tỏ cyclophosphamid đã gây tổn thương các cơ quan miễn 

dịch của chuột thí nghiệm. Ở nhóm III và IV khi cho chuột uống cao chiết methanol 

từ cây Môn nước pha trong nước cất với liều 50 và 100 mg/kg, thì chỉ nhóm IV khối 

có lượng tương đối của lách tăng có   nghĩa thống kê so với nhóm chứng với CP 

(P<0,05). Ở nhóm V và nhóm VI khi cho chuột uống cao chiết methanol từ cây Bán 

hạ roi pha trong nước cất với liều 50 và 100 mg/kg, khối lượng tương đối của lách 

tăng có   nghĩa thống kê so với nhóm chứng với CP (P<0,05). Tuy nhiên, khối lượng 

tương đối của lách ở cả 4 nhóm (III, IV, V và VI) chưa trở về mức sinh lý bình 

thường (P<0,05).  

Đối với khối lượng tương đối của tuyến ức, chuột ở nhóm III và IV uống cao 

chiết methanol từ cây Môn nước pha trong nước cất liều 50 và 100 mg/kg tương 

đương với nhóm chứng với CP (P<0,05). Nhóm V và nhóm VI uống cao chiết 

methanol từ cây Bán hạ roi pha trong nước cất thì chỉ nhóm VI với liều 100 mg/kg 

làm tăng khối lượng tuyến ức so với nhóm chứng với CP (nhóm II) (P<0,05); tuy 

nhiên chỉ số này vẫn thấp hơn nhóm chứng (nhóm I) (P<0,001), khối lượng tương đối 

của cơ quan ở tất cả các nhóm thí nghiệm chưa trở về mức sinh l  bình thường 

(P<0,05). 

Kết quả về phân tích huyết học cho thấy sự thay đổi đáng kể trong các thông số 
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huyết học trên nhóm chứng với CP. Trong đó việc sử dụng cao chiết methanol của 

cây Môn nước theo đường uống ở mức liều 100 mg/kg nhóm IV đã làm tăng đáng kể 

số lượng bạch cầu (WBC), hồng cầu (RBC), hemoglobin và tiểu cầu về mức bình 

thường. Còn ở mức liều 50 mg/kg nhóm III các chỉ số bạch cầu (WBC), hồng cầu 

(RBC), hemoglobin và tiểu cầu tương đương với nhóm chứng với CP nhóm II. Trong 

khi đó ở mức liều 50 và 100 mg/kg đối với chuột sử dụng cao chiết methanol của cây 

Bán hạ roi theo đường uống đã làm tăng đáng kể số lượng bạch cầu (WBC), hồng cầu 

(RBC), hemoglobin và tiểu cầu về mức bình thường bằng cách tăng cường khả năng 

miễn dịch trên chuột gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid. 

3.2.3.3. Ảnh hƣởng của dịch chiết methanol cây Môn nƣớc với tế bào lympho 

TCD4 và TCD8 

Tỷ lệ phần trăm lympho TCD4 và TCD8 của chuột ở các nhóm thí nghiệm. 

Bảng 3.12: Ảnh hưởng của dịch chiết methanol đối với tỷ lệ phần trăm bạch cầu 

lympho TCD4 và TCD8 trên chuột gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamid 

Nhóm Tỷ lệ % tế bào bạch cầu 

lympho TCD4 Ngày 5 

Tỷ lệ % tế bào bạch cầu 

lympho TCD8 Ngày 5 

I 17,42 ± 0,03 37,45 ± 0,77 

II 9,77 ± 1,22 10,39 ± 1,51 

III 10,83 ± 0,37 11,44 ± 0,49
 

IV 15,07 ± 0,73 18,32 ± 1,31 

V 15,53 ±0,74 18,63 ± 0,53
 

VI 16,88 ±0,88 19,26 ± 1,76 

 
Kết quả cho thấy khi tiêm cyclophosphamid, ở nhóm chứng với CP, tỷ lệ tế bào 

lympho TCD4 và TCD8 giảm lần lượt khoảng 1,8 lần và 3,6 lần so với nhóm chứng 

(p<0,001). Như vậy, cyclophosphamid gây ra tình trạng suy giảm hệ miễn dịch của 

chuột, làm giảm tế bào lympho TCD4 và TCD8. Nhóm III sử dụng cao chiết methanol từ 

cây Môn nước với liều 50 mg/kg tỷ lệ % lympho TCD4 và TCD8 tăng không có   nghĩa 

thống kê so với nhóm chứng với CP (p>0,05). Nhóm IV sử dụng cao chiết methanol 

từ cây Môn nước với mức liều uống 100 mg/kg tương ứng kết quả đều làm tăng tỷ lệ 

% tế bào lympho TCD4 và TCD8 khoảng 1,5 – 1,7 lần so với nhóm đối chứng CP 

(p<0,05).  Các nhóm V và nhóm VI sử dụng cao chiết methanol từ cây Bán hạ roi thì 

tỷ lệ %lympho TCD4 cao hơn với mức có   nghĩa thống kê so với nhóm chứng với CP 

(p<0,05). Với liều uống 50 mg/kg đều làm tăng tỷ lệ tế bào lympho TCD4 và TCD8 
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khoảng 1,6 – 1,7 lần so với nhóm đối chứng CP (p<0,05). Với liều uống 100 mg/kg 

tương ứng kết quả đều làm tăng tỷ lệ tế bào lympho TCD4 và TCD8 khoảng 1,7 – 1,8 

lần so với nhóm đối chứng CP (p<0,05).   

3.2.4.4. Tác dụng của các dịch chiết methanol với các Cytokine 

Tác dụng điều hòa miễn dịch của các dịch chiết methanol ở hàm lượng cytokine 

của mô cũng được nghiên cứu. Kết quả cho thấy ở nhóm chứng với CP việc sử dụng 

cyclophosphamid đã tăng mạnh hàm lượng (TNF-α) và IL-10 tương ứng khoảng 4,6 

và 2,2 lần, hàm lượng IL-1α giảm 13,6 lần so với nhóm chứng (p< 0,05). Trong khi 

đó ở nhóm III và nhóm IV sử dụng cao methanol của cây Môn nước với liều tương 

ứng 50 mg/kg khối lượng cơ thể làm tăng đáng kể hàm lượng (TNF-α) và IL-1α. Tuy 

nhiên mức tăng này không có   nghĩa thống kê so với nhóm chứng với CP (p>0,05). 

Với liều 100 mg/kg tăng mạnh IL-10 so với nhóm chứng với CP (p< 0,05). Trong khi 

đó ở nhóm V và nhóm VI sử dụng cao methanol của cây Bán hạ roi với liều tương 

ứng 50 mg/kg và 100 mg/kg khối lượng cơ thể làm tăng đáng kể mức độ (TNF-α) với 

liều 50 mg/kg tăng mạnh IL-1α và liều 100 mg/kg tăng mạnh IL-10 so với nhóm 

chứng với CP (p<0,05). Điều này cho thấy dịch chiết methanol cây Môn nước với 

liều 100 mg/kg, cây Bán hạ roi với liều 50 và 100 mg/kg có tác dụng làm giảm sự ức 

chế của cyclophosphamid trên các cytokine (Bảng 3.13). 

Bảng 3.13: Ảnh hưởng của các dịch chiết methanol đối với hàm lượng Cytokine 

(TNF-α, IL-1α và IL-10) trên chuột gây ra suy giảm miễn dịch bằng 

Cyclophosphamide 

Nhóm TNF-α (pg/mL) IL-1α (pg/mL) IL-10 (pg/mL) 

I 25,44 ± 5,37 194,11 ± 38,21 373,21 ±  25,83 

II 115,87 ± 8,11 14,33 ± 6,77
#
 831,07 ± 43,15

#
 

III 27,22 ± 11,51 23,11 ± 12,08 731,17 ±  11,67
*
 

IV 35,31 ± 7,61 57,33 ± 4,19
*
 995,61 ±  198,55

*
 

V 33,16 ± 12,61 175,12 ± 19,11
*
 765,57 ±  15,57

*
 

VI 38,12 ± 9,87 52,65 ± 3,57
*
 1,022,86 ±  209,23

*
 

       c   I                   -α  yếu tố hoại tử khối u-α. Số liệ  đại diện cho 

giá trị     g bì   ± độ lệch chuẩn giá trị trung bình của 4 đến 6 chuột thí nghiệm.
#
p< 

0,05, khác biệ  đá g  ể so với nhóm chứng. *p<0,05, khác biệ  đá g  ể so với nhóm 

chứng CP. 

3.3. Các kết quả nghiên cứu về thành phần hóa học 
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3.3.1. Kết quả nghiên cứu thành phần hóa học cây Môn nƣớc 

Từ cặn chiết n- hexan và ethyl acetate cây Môn nước phân lập được 9 hợp chất 

bao gồm: 2 hợp chất sterol: β-sitosterol (CE1), stigmasterol (CE2), 5 hợp chất 

flavonoid: (4′,5,7-Trihydroxyflavone 8-C-glucoside (vitexin) (CE3), 3′,4′,5,7-

Tetrahydroxyflavone (luteolin) (CE4), 4′,5,7-Trihydroxyflavone (apigenin) (CE5), 

luteolin 6-C-β-D-glucoside (isoorientin) (CE6), apigenin 6-C-β-D-glucoside 

(isovitexin) (CE7), 1 acid amin: tryptophan (CE8) và acid rosmarinic (CE9). 

3.3.1.1. Hằng số vật lý và dữ kiện phổ của các hợp chất phân lập đƣợc từ cây 

Môn nƣớc 

Hợp chất β-sitosterol (CE1) 

Được phân lập từ nhóm phân đoạn CEH2. Chất hình kim màu trắng, điểm 

nóng chảy136-137
o
C Rf = 0,55 (n-hexane:EtOAc 3/1, v/v). 

 

- Phổ 
1
H-NMR (500MHz CDCl3), δH (ppm): 5,37 (brd, J = 5,1 Hz, H-6), 3,54 

(tt, J = 5,1, 11,7 Hz, H-3), 0,68 (3H, s, H-18), 1,01 (3h, s, H-19), 0,92 (3H, d, J = 

6,5Hz), 0,83 (3H, d, J = 7,3 Hz, H-26), 0,81 (3H, d, J = 6,8 Hz, H-27), 0,84 (3H, t, J = 

7,5 Hz, H-29). 
13

C-NMR (125 MHz CDCl3), δC (ppm): 37,67 (t, C-1), 32,05 (t, C-2), 

72,19 (d, C-3), 42,70 (t, C-4), 141,17 (s, C-5), 122,50 (d, C-6), 32,32 (t, C-7), 32,32 

(d, C-8),  50,55 (d, C-9), 36,91 (s, C-10), 21,49 (t, C-11), 40,19 (t, C-12), 42,73 (s, C-

13), 57,18 (d, C-14), 24,71 (t, C-15), 28,65 (t, C-16), 56,48 (d, C-17), 12,26 (q, C-

18), 19,79 (q, C-19), 36,55 (d, C-20), 19,18 (q, C-21), 34,36 (t, C-22), 26,51 (t, C-

23), 46,25 (d, C-24), 29,57 (d, C-25), 20,24 (q, C-26), 19,44 (q, C-27), 23,48 (t, C-

28), 12,39 (q, C-29).   

Hợp chất stigmasterol (CE2) 

Được phân lập từ nhóm phân đoạn CEH3. tinh thể hình kim màu trắng có điểm 

nóng chảy 170-171
o
C. 

 

Phổ khối lượng ESI-MS cho pic ion phân tử m/z 395,3 [M+H-H2O]
+
 tương 

ứng với công thức phân tử là C29H48O (M=412). 

Hợp chất 4′ 5 7-Trihydroxyflavone 8-C-glucoside (vitexin) (CE3) 

Được phân lập từ nhóm phân đoạn CEE2.3. Chất rắn màu vàng. Nhiệt độ nóng 

chảy 269-270
o
C, độ quay cực [α]

25
D -15,0

o
 (c, 2.79, Prydin), phổ ESI-MS: m/z 433 

[M+H]
+
 , 431 [M-H]

-
; Công thức phân tử C21H20O10 (M = 432). 
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1
H-NMR (500MHz,DMSO), δ (ppm): 6,28 (s,H-3), 6,78 (s,H-6), 8,03 

(d,J=8,5Hz, H-2′, H-6′), 6,90 (d,J=8,5Hz, H-3′, H-5′), 4,70 (d,J= 10,0Hz, H-1′′), 3,85 

(brt, J=9,5Hz, H-2′′), 3,28 (H-3′′), 3,40 (brs, H-4′′), 3,24 (H-5′′), 3,54 (brm, Ha-6′′), 

3,77 (brd, J=11, 5Hz, Hb-6′′) và 13,17 (5-OH). 
13

C-NMR (125MHz,DMSO), 

δ(ppm):163,98 (C-2), 102,47 (C-3), 182,11 (C-4), 156,02 (C-5), 98,17 (C-6), 

162,57 (C-7), 104,63 (C-8), 161,15 (C-9), 104,08 (C-10), 121,64 (C-1′), 128,98 (C-2′, 

C-6′), 115,84 (C-3′, C-5′), 160,42 (C-4′), 78,69 (C-1′′), 73,41 (C-2′′), 70,87 (C-3′′), 

70,58 (C-4′′), 81,85 (C-5′′) và 61,32(C-6′′).  

Hợp chất 3′ 4′ 5 7-Tetrahydroxyflavone(luteolin) (CE4) 

Được phân lập từ nhóm phân đoạn CEE3. Hợp chất thu được là chất bột màu 

vàng. 
1
H -NMR (3OD): δH 6,55 (s, H-3), 6,22 (d, J = 2,0 Hz, H-6), 6,45 (d, J = 2,0 

Hz, H-8), 7,39* (H-2'), 6,92 (d, J = 8,5 Hz, H-5'), 7,39* (H-6'). (*Tín hiệu chập). 
13

C 

-NMR (CD3OD): δC 166,0 (C-2), 103,9 (C-3), 183,9 (C-4), 163,2 (C-5), 100,1 (C-6), 

166,4 (C-7), 95,0 (C-8), 159,4 (C-9), 105,3 (C-10), 123,7 (C-1), 114,2 (C-2'), 147,0 

(C-3'), 151,0 (C-4'), 116,8 (C-5'), 120,3 (C-6'). 

Hợp chất 4′ 5 7-Trihydroxyflavone (Apigenin) (CE5) 

Được phân lập từ nhóm phân đoạn CEE3. Hợp chất thu được dưới dạng chất 

rắn vô định hình màu vàng, ESI-MS m/z 271, tương ứng với [M + H]
 +

. Công thức 

phân tử C15H11O5 (M = 270). 

1
H-NMR (300 MHz acetone-d): δ 7.93(d, 2H, J=8,94 Hz), δ 7.01 (t, 2H, 

J=8.58), δ 6.62 (s, 1H, J=8.58), δ 6,53 (d, 1H, J=2.04), δ 6.24 (d, 1H, J=2.16). 
13

C-

NMR (125 MHz acetone-d): δ 182, 165, 164, 162, 160, 157, 129, 127, 124, 116, 105, 

103, 99, 94. 

Hợp chất luteolin 6-C-β-D-glucoside (isoorientin) (CE6) 

Được phân lập từ nhóm phân đoạn CEE5.1A. 

 Hợp chất thu được dưới dạng chất bột màu vàng, phổ ESI-MS m/z =471, tương 

ứng với [M + Na]
+
. Công thức phân tử C21H20O11 (M = 448). 

1
H-NMR (500 MHz, 

DMSO-d6) δ: 13,55 (1H, 5-OH), 7,44 (1H, dd, J = 2.5 Hz, 9.0 Hz, 6’-H), 7,38 (1H, d, 

J = 2,5 Hz, 2’-H), 6,90 (1H, d, J = 9,0 Hz, 5’-H), 6,64 (1H, S, 3-H), 4,58 (1H, d, J = 

10,0 Hz, 1”-H). 
13

C NMR (500 MHz, DMSO-d6) δ: 163,44 (C-2), 102,38 (C-3), 

181,45 (C-4), 160,59 (C-5), 108,88 (C-6), 163,44 (C-7), 93,73 (C-8), 156.27 (C-9), 

102,79 (C-10), 121,56 (C-1’ ), 112,92 (C-2’ ), 145,95 (C-3’ ), 150,44 (C-4’), 116,00 
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(C-5’), 118,82 (C-6’), 73,18 (C-1”), 70,50 (C-2”), 78,95 (C-3”), 70,19 (C-4”), 81,35 

(C-5”), 61,34 (C-6”). 

- Hợp chất apigenin 6-C-β-D-glucoside (isovitexin) (CE7) 

Được phân lập từ nhóm phân đoạn CEE5.3. Chất rắn màu vàng nhạt, điểm 

nóng chảy mp: 223-224
o
C; độ quay cực [α]

25
D +16.2

0 
(c1,0,EtOH); Phổ ESI-MS 

m/z: 433[M+H]
+
, 455[M+Na]

+
, 430,8 [M-H]

-
; Công thức phân tử C21H20O10 (M = 

432). 

1
H-NMR (500MHz,CD3OD), δ (ppm): 6,58 (s,H-3), 6,49 (s,H-8), 7,83 

(d,J=8,5Hz, H-2′, H-6′), 6,94 (d,J=8,5Hz, H-3′, H-5′), 4,93 (d,J= 9,5Hz, H-1′′), 4,18 

(t,J=9,5Hz, H-2′′), 3,50 (H-3′′, H-4′′), 3,44 (m,H-5′′), 3,90 (dd, J =12,0, 2,5Hz, Ha-

6′′) và 3,77 (dd, J =12,0,5,5Hz, Hb-6′′). 
13

C-NMR (125MHz,CD3OD), δ (ppm): 

166,15 (C-2), 103,86 (C-3), 184,00 (C-4),162,00 (C-5), 109,20 (C-6), 165,01 (C-7), 

95,30 (C-8), 158,71 (C-9), 105,16 (C-10), 123,10 (C-1′), 129,41 (C-2′, C-6′), 117,04 

(C-3′, C-5′), 162,77  (C-4′), 75,32 (C-1′′), 72,63 (C-2′′), 80,04 (C-3′′), 71,79 (C-4′′), 

82,59 (C-5′′) và 62,86 (C-6′′). 

Hợp chất tryptophan (CE8) 

Được phân lập từ nhóm phân đoạn CEE5.2.6.  Hợp chất CE8 thu được là chất 

rắn màu trắng. Phổ khối ESI-MS: m/z 205 [M+H]
+
 Công thức phân tử C11H12N2, M = 

204. 
1
H-NMR (500 MHz, CD3OD): δH (ppm) 3,18 (1H, dd, J = 9,5; 15,0 Hz, H-3a); 

3,53 (1H, 3,5; 10,0 Hz, H-3b), 3,88 (1H, dd, J = 3,5; 9,0 Hz, H-2), 7,05-7,70 (5H, m, 

Hindol).  

Hợp chất acid rosmarinic (CE9) 

Được phân lập từ nhóm phân đoạn CEE5.2.6. Hợp chất CE9 thu được là chất 

rắn màu vàng, nhiệt độ nóng chảy 203-204
o
C. Phổ khối ESI-MS m/z: 360,3 [M+H]

+
, 

m/z = 383.1 [M + Na]
+
. 

1
H-NMR (500 MHz, CD3OD): δ 7,48 (1H, d, J = 15.2 Hz,H-

7'), 7,00 (1H, d, J = 1.8 Hz, H-2'), 6,88 (1H, dd, J = 8,0/1,8 Hz, H-6'), 6,71 (1H, d, J = 

8.0 Hz, H-5'), 6,21 (1H, d, J = 15.2 Hz, H-8'), 6,71 (1H, d, J = 1,8 Hz, H-2), 6,61 (1H, 

d, J = 8,0 Hz, H-5), 6,59 (1H, dd,J = 8,0/1,8 Hz, H-6), 5,03 (1H, dd, J = 9,1/3,5 Hz, 

H-8), 3,01 (1H, dd, J = 14,0/3,5 Hz, H-7b), 2,90 (1H, dd,J = 14,0/9,1 Hz, H-7a);  
13

C-

NMR (125 MHz, CD3OD): δ 168,2 (C-9׳), 149,5 (C-4׳), 147,3 (C-7׳), 146,7(C-3'), 

127,1 (C-1'), 122,6 (C-6'), 116,1 (C-5'), 114,8 (C-8'), 113,8 (C-2'), 167,0 (C-9), 145,7 

(C-3), 144,8 (C-4), 129,3 (C-1), 121,3 (C-6), 117,1 (C-2), 116,0 (C-5), 76,0 (C-8), 
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37,3 (C-7). 

Cấu trúc các hợp chất phân lập được từ cây Môn Nước 

 
β-sitosterol (CE1) 

 
stigmasterol (CE2) 

 
Vitexin (CE3)  

               luteolin (CE4) 

 
apigenin (CE5) 

 
isoorientin (CE6) 

 
Tryptophan (CE8) 

 
acid rosmarinic (CE9) 

 
Isovitexin (CE7) 

3.3.2. Phân lập các hợp chất từ cây Bán hạ roi 

Từ cặn chiết n- hexan và ethyl acetate cây Bán hạ roi phân lập được 11 hợp chất 
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bao gồm: 3 hợp chất sterol. TF1: stigmast-4-en-3-one, TF2: Hỗn hợp β-sitosterol và 

stigmassterol (tỷ lệ 1:1), TF7: daucosterol. 1 hợp chất diterpene. TF4: trans-phytol. 1 

hợp chất  lignan. TF5: coniferin. 2 acid b o. TF3: Heptadecanoic hay acid margaric, 

TF8: acid oleic, 1 hợp chất alcol: TF6: octacosan-1-ol, 1 hợp chất flavonoid TF9: 

apigenin 6-C-β-D-glucoside (isovitexin), 2 hợp chất alkaloid. TF10 : adenine và 

TF11: adenosine.  

3.3.2.1 . Hằng số vật lý và dữ kiện phổ của các hợp chất phân lập đƣợc từ cây 

Bán hạ roi 

 Hợp chất TF1: stigmast-4-en-3-one 

Được phân lập từ nhóm phân đoạn TFH3.1.  Phổ IR (KBr)  Ѵmax (cm
-1

): 2969, 

2926, 2869, 1678 (carbonyl liên hợp); 1615, 1646, 1378, 873. 

Phổ 
1
H-NMR (CDCl3, 500 MHz) δ (ppm), J (Hz): 0,71 (3H, s, CH3-18);0,82 

(3H, d, J = 6,7 Hz, CH3-26); 0,84 (3H, d, J = 7,0 Hz, CH3-27); 0,86 (3H, d, J = 7,4 

Hz, CH3-21); 0,91 (3H, t, J = 6,3 Hz, CH3-29); 1,18 (3H, s, CH3- 19); 2,26 (1H, ddd, 

J = 2,4, 3,9, 14,5 Hz, H-2A); 5,72 (1H, br s, H-4). Phổ 
13

C-NMR: xem bảng 3.14. 

Hợp chất TF2: Hỗn hợp β-sitosterol và stigmassterol (tỷ lệ 1:1) 

Được phân lập từ nhóm phân đoạn TFH3.4. 
1
H NMR (500 MHz, CDCl3), δ 

(ppm), J (Hz): 5,35 – 5,34 (1H, m, H-6), 5,16 (0,6 H, dd, J = 8,5; 15,0 Hz, H-22), 

5,02 (0,6 H, dd, J = 8,5; 15 Hz, H-23), 3,54 – 3,50 (1H, m), 2,31 – 2,23 (2H, m), 2,09 

– 1,95 (4H, m), 1,86 – 1,83 (2H, m), 1,72 – 1,66 (2H, m), 1,66 – 1,63 (2H, m), 1,58 – 

1,39 (15H, m), 1,38 – 1,20 (16H, m), 1,17 – 1,06 (5H, m), 1,02 (3H, d, J = 6,6 Hz), 

1,01 (3H, s), 0,91 (3H, d, J = 6,3 Hz), 0,81 (3H, d, J = 7,4 Hz), 0,83 – 0,75 (6H, m), 

0,69 (3H, s). 
13

C NMR (125 MHz, CDCl3), δ (ppm): 140,68; 138,30; 129,3; 

121,71(C=C); 71,8 (CH-OH); 56,87; 56,77; 55,97; 51,24; 50,15; 45,90; 42,32; 42,21; 

42,13; 40,47; 39,78; 39,69; 37,25; 36,50; 34,06; 32,40; 31,91; 31,77; 31,49; 24,72; 

24,70; 22,68; 21,07; 19,79; 19,04; 14,08; 14,04. 

Hợp chất TF3: heptadecanoic hay acid margaric 

 Được phân lập từ nhóm phân đoạn TFH1. Chất rắn màu trắng, nhiệt độ nóng 

chảy: 60-62
o
C. Rf = 0,86 (TLC, silica gel, n-hexan/axeton 4/1, v/v), hiện màu tím với 

thuốc thử vanilin/H2SO4 1%. ESI-MS: m/z: 271[M+H]
+
, M=270 đvC, CTPT: 

C17H34O2 
1
H-NMR (500 MHz, CDCl3&CD3OD), δ (ppm): 2,34 (2H, t, J = 7,5 Hz, H-
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2), 1,63 (2H, quartet, H-3), 1,25-1,33 (26H, s, H-4→H-16), 0,88 (3H, t, J = 7,0 Hz, 

H17). 
13

C-NMR (125 MHz, CDCl3&CD3OD), δ (ppm): 179,2 (C-1), 33,9 (C-2), 31,9 

(C-15), 29,7 (C-6→C-13), 29,4 (C-5, C-14), 29,1 (C-4), 24,7 (C-3), 22,7 (C-16), 14,1 

(C-17). 

Hợp chất TF4: trans-phytol 

Được phân lập từ nhóm phân đoạn TFH2.2. Chất dầu không màu; IR (KBr) 

Ѵmax (cm
-1

): 3449, 2932, 1636, 1462, 1381, 1003; HRESIMS: m/z 319,2931 [M+Na]
+
 

(tính toán l  thuyết cho công thức C20H40ONa, 319,2977); CTPT C20H40O; M = 296. 

Hợp chất TF5: coniferin. 

Được phân lập từ nhóm phân đoạn TFH5.1. 
1
H NMR (500 MHz, CD3OD): δH 

3.41 (1H, m, H-2′), 3.42 (1H, m, H-4′), 3.48 (1H, m, H-5′), 3.51 (1H, m, H-3′), 3.69 

(1H, m, Hb-6′), 3.72 (1H, m, Ha-6′), 4.23 (1H, d, J = 5.5 Hz, H-7), 3.89 (2-OCH3), 

4.91 (1H, d, J = 7.5 Hz, H-1′), 6.31(1H, m, H-8) 6.57 (1H, d, J = 16.0 Hz, H-9), 6.97 

(H, d, J = 8.0 Hz, H-5), 7.09 (H, brs, H-3), 7.13 (H, d, J = 8.0 Hz, H-6). 
13

C NMR 

(125 MHz, CD3OD): δC 147.6 (C-1), 150.9 (C-2), 111.4 (C-3), 133.7 (C-4), 120.7 

(C-5), 118.0 (C-6), 131.2 (C-9), 128.9 (C-8), 63.7 (C-7), 102.8 C-1′), 74.9 (C-2′), 

78.2 (C-3′), 71.4 (C-4′), 77.8 (C-5′), 62.5 (C-6′). 

Hợp chất TF6 : octacosan-1-ol. 

Được phân lập từ nhóm phân đoạn F1.2. Chất bột màu trắng, M = 410, Công 

thức phân tử C28H58O, nhiệt độ nóng chảy 71.5-73.6
o
C; Rf ： 0.54 (CHCl3-Acetone, 

50:1); IR(KBr), Ѵmax (cm
-1
), 3403 br, 2926, 1457’ 1377, 1248, 1035; UV (EtOH), 

λmax(nm) (log ε ), 200.5 (13.2); EIMS, m/z 410 [M
+
], 392, 364, 336, 308, 280, 252, 

237, 57; 
1
H-NMR (300 MHz , CHCI3). δ 3.57 (2H, t, J = 6.7 Hz, -CH2OH), δ 1.18- δ 

1.49, (chuỗi dài -CH2-), δ 0.81 (3H, t, J = 7.0 Hz, -CH3); 
13

C-NMR (CHCl3), δ 63.7 

(C-1), δ 33.4 (C-2), δ 26.3 (C-3), 30.2 (C-4), δ 30.2 (C-5 - C-24), δ 29.9 (C-25), δ 

32.5 (C-26), δ 23.2 (C-27), δ 14.7(C-28). 

Hợp chất TF7: daucosterol  

Được phân lập từ nhóm phân đoạn F2.2. Chất rắn màu trắng, nhiệt độ nóng 

chảy.283-285
o
C.  Rf = 0,41 (TLC, silica gel, CH2Cl2/MeOH 9/1, v/v), hiện màu tím 

với thuốc thử vanilin/H2SO41%. 
1
H-NMR (500 MHz, CDCl3&CD3OD), δ (ppm): 

5,37 (1H, brs, H-6), 3,57 (1H,m, H-3), 0,68 (3H, s, H-18), 1,01 (3H, s, H- 19), 0,92 

(3H, d, J = 6,5 Hz, H-21),0,83 (3H, d, J = 4,0 Hz, H-26), 0,93 (3H, d, J = 6,5 Hz, H-
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27), 0,85 (3H, s, H- 29), glc: 4,41 (1H, d, J= 8,0 Hz, H-1'), 3,25 (1H), 3,25-3,47 (4H, 

H-2', 3', 4', 5'), 3,76 (1H, dd, J = 12,0; 4,0 Hz, H-6'b), 3,85 (1H, dd, J = 11,5; 3,0 Hz, 

H-6'a). 

Hợp chất TF8 : acid oleic 

Được phân lập từ nhóm phân đoạn F3. 
1
H-NMR(400 MHz CDCl3): δ (ppm) 

5.34ppm (2H, m); 2.34 (2H, t, J=7,5Hz); 1.63 (4H, m); 1.28 (20H, m); 0.89 ppm (3H, 

s). Phổ LC-MS/MS m/z: 281,2485 [M-H]
- 
Công thức phân tử C18H34O2 

Hợp chất TF9: apigenin 6-C-β-D-glucoside (isovitexin) 

Được phân lập từ nhóm phân đoạn F5. Chất rắn màu vàng nhạt, điểm nóng 

chảy mp: 223-224
o
C; Phổ ESI-MS m/z: 433[M+H]

+
, 455[M+Na]

+
, 430,8 [M-H]

-
; 

Công thức phân tử C21H20O10 (M = 432). 

1
H-NMR (500MHz,CD3OD), δ (ppm): 6,58 (s,H-3), 6,49 (s,H-8), 7,83 

(d,J=8,5Hz, H-2′, H-6′), 6,94 (d,J=8,5Hz, H-3′, H-5′), 4,93 (d,J= 9,5Hz, H-1′′), 4,18 

(t,J=9,5Hz, H-2′′), 3,50 (H-3′′, H-4′′), 3,44 (m,H-5′′), 3,90 (dd, J =12,0, 2,5Hz, Ha-

6′′) và 3,77 (dd, J =12,0,5,5Hz, Hb-6′′). 
13

C-NMR (125MHz,CD3OD), δ (ppm): 

166,15 (C-2), 103,86 (C-3), 184,00 (C-4),162,00 (C-5), 109,20 (C-6), 165,01 (C-7), 

95,30 (C-8), 158,71 (C-9), 105,16 (C-10), 123,10 (C-1′), 129,41 (C-2′, C-6′), 117,04 

(C-3′, C-5′), 162,77  (C-4′), 75,32 (C-1′′), 72,63 (C-2′′), 80,04 (C-3′′), 71,79 (C-4′′), 

82,59 (C-5′′) và 62,86 (C-6′′). 

Hợp chất TF10: adenine  

Được phân lập từ nhóm phân đoạn F4.2. Chất rắn màu trắng; ESI-MS: m/z 136 

[M+H]
+
;
1
 H NMR (500 MHz, CD3OD): δ (ppm) 8,13 (1H, s, H-2); 8,20 (1H, s, H-8).  

Hợp chất TF11: adenosine  

Chất rắn màu trắng; đnc. 230-233
o
C; ESI-MS: m/z 268 [M+H]

+
. 

Cấu trúc các hợp chất phân lập được từ cây Bán hạ roi 

 

stigmast-4-en-3-one (TF1) 

 

stigmasterol và β- sitosterol tỷ lệ 1:1 (TF2) 
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                   Heptadecanoic (TF3) 
 

(TF10) adenine  

 

trans-phytol (TF4) (TF8) acid oleic 

 

                   Coniferin (TF5) 

 

 

 

 

 

adenosine (TF11) 

 

TF6 : octacosan-1-ol 

 

Daucosterol (TF7) 

 

Isovitexin) (TF9) 

3.4. Kết quả nghiên cứu hoạt tính sinh học của các chất phân lập đƣợc từ cây 

Môn nƣớc và Bán hạ roi 

3.4.1. Kết quả xác định hoạt tính gây độc tế bào ung thƣ 

Hoạt tính gây độc tế bào in vitro của các chất sạch được thử nghiệm trên các dòng 

tế bào ung thư KB, LU, MCF7 và HepG2.  

Bảng 3.24: Kết quả xác định giá trị IC50 của các mẫu nghiên cứu 

STT Mẫu Giá trị IC50 (µg/mL) với các dòng tế bào 

KB LU MCF7 HepG2 

1 CE1 >128 >128 42.53 >128 

2 CE2 >128 >128 24,38 21,80 
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3 CE3 >128 29,73 20,95 22,18 

4 CE4 >128 >128 21,80 9,98 

5 CE5 >128 32,3 12,60 38,90 

6 CE6 >128 >128 20,00 19,90 

7 CE7 >128 >128 21,70 18,50 

8 TF4 >128  65,18 10,31 >128 

9 TF5 >128 >128 >128 25,31 

10 TF7 >128 19,27 >128 >128 

11 TF8 >128 97,31 70,61 81,25 

12 TF9 >128 >128 21,70 18,50 

Ellipticin 0,47-0,61 
 

Kết quả ở bảng 3.24 cho thấy, Các hợp chất nghiên cứu có hoạt tính gây độc tế 

bào tương đối tốt đối với các dòng tế bào thử nghiệm. Có 5  chất (CE3, CE5, TF4, 

TF7, TF8) có hoạt tính đối gây độc tế bào với dòng tế bào ung thư LU với các giá trị 

IC50 từ 29,73 ÷ 97,31µg/mL. Đối với dòng tế bào MCF7 có 10 chất nghiên cứu (CE1 

÷ CE7, TF4, TF8, TF10) thể hiện hoạt tính gây độc tế bào với giá trị IC50 từ 10,31- 

42.53 µg/mL. Trong đó TF4 thể hiện hoạt tính gây độc tế bào mạnh với giá trị IC50 là 

10,31µg/mL. Dòng tế bào ung thư HepG2 các hợp chất (CE1 ÷ CE7, TF5, TF8 và 

TF10) đều thể hiện hoạt tính với giá trị IC50 từ 9,98 ÷ 22,18 µg/mL. Chất luteolin 

(CE4) thể hiện hoạt tính gây độc tế bào mạnh nhất với giá trị IC50 là 9,98 µg/mL. Đối 

với dòng tế bào ung thư KB không có hợp chất nào thể hiện hoạt tính.  

3.4.2. Kết quả thí nghiệm hoạt tính chống oxi hóa  

Khả năng kháng oxy hóa, hiệu quả trung hòa gốc tự do của acid ascorbic và 

các chất phân lập được so sánh căn cứ vào giá trị EC50.  

Bảng 3.26: Kết quả thử hoạt tính chống oxi hoá của chất 

 

STT Mẫu Giá trị EC50(μg/mL) STT Mẫu Giá trị EC50(μg/mL) 

1 CE1 21,01 6 CE7 11,41 

2 CE2 28,35 7 CE6 9,50 

3 CE3 8,85 8 TF4 7,11 

4 CE4 7,51 9 TF7 90.51 

5 CE5 10,75 10 TF9 11,41 

acid ascorbic  18,47 acid ascorbic  18,47 

Kết quả cho thấy các hợp chất thể hiện hoạt tính chống oxi hóa rất mạnh chủ yếu 

thuộc về lớp chất flavonoid được phân lập từ cây Môn nước và hợp chất trans-phytol 

(TF4) thuộc lớp chất diterpenes phân lập từ cây Bán hạ roi. Trong đó khả năng kháng 
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oxy hóa của các hợp chất trans-phytol (TF4), luteolin (CE4), vitexin (CE3), 

isoorientin (CE6), apigenin (CE5) và isovitexin (CE7 và TF10) cao hơn chất đối 

chứng dương acid ascorbic tương ứng là 2,6; 2,5; 2,0; 1,9; 1,7 lần với các giá trị EC50 

tương ứng: 7,11; 7,51; 8,85; 9,50; 10,75; 11,41μg/mL acid ascorbic là 18,47 μg/mL. 

Các chất β-sitosterol (CE1),  stigmasterol (CE2) thể hiện hoạt tính chống oxi hóa gần 

tương đương với chất đối chứng dương acid ascorbic với các giá trị EC50 tương ứng 

21,01và 28,35 μg/mL. Hợp chất daucosterol (TF7) có hoạt tính chống oxi hóa yếu với 

EC50 = 90.51 μg/mL. 

3.4.3. Kết quả thí nghiệm hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định 

Với thường qui thử nghiệm sinh học như đã trình bày ở phần phương pháp, 

toàn bộ các chất nghiên cứu được xác định hoạt tính kháng vi sinh vật kiểm định. Kết 

quả nghiên cứu được trình bày ở bảng 3.27 

Bảng 3.27: Kết quả thử hoạt tính kháng vi sinh vật của các chất phân lập 

STT Mẫu Nồng độ ức chế 50% sự phát triển của vi sinh vật và nấm IC50(μg/mL) 
Gram (+) Gram (-) Nấm 

L.fermentum B.  subtilis S. aureus S.enterica E. coli P.aeruginosa C. lbicans 

1 CE1 >128 13,61 10,12 >128 12,51 >128 >128 

2 CE2 >128 11,54 >128 >128 >128 >128 >128 

3 CE3 >128 42,17 54,36 >128 >128 >128 >128 

4 CE4 >128 >128 12.24 >128 12.24 >128 >128 

5 CE5 >128 >128 15,12 >128 36,72 >128 >128 

6 TF1 >128 45,33 60,11 >128 60,11 52,31 >128 

7 TF4 >128 >128 72,53 >128 >128 >128 >128 

8 TF7 >128 40,06 45,71 >128 >128 >128 >128 

9 TF8 >128 13,51 13,51 >128 >128 >128 >128 

Ampicilin 0,05 – 2 µg/ml 00,5 – 1 

µg/ml AmphotericinB  

 

Kết quả trong bảng 2.27 cho thấy, trong các hợp chất phân lập được từ cây 

Môn nước và cây Bán hạ roi. Các hợp chất có hoạt tính kháng B. subtilis bao gồm: β-

sitosterol (CE1), stigmasterol (CE2), vitexin (CE3), stigmast-4-en-3-one (TF1), 

daucosterol  (TF7) và acid oleic (TF8) với chủng vi khuẩn này các giá trị IC50 nằm 

trong khoảng 11,54 ÷ 45,33 μg/mL. Trong đó các hợp chất β-sitosterol, stigmasterol 

và acid oleic thể hiện hoạt tính kháng mạnh với chủng này, các giá trị IC50 tương ứng 

là 13,61, 11,54 và 13,51 μg/mL. Các hợp chất β-sitosterol (CE1),  vitexin (CE3), 
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luteolin (CE4), apigenin (CE5) thể hiện hoạt tính kháng đối với chủng S. aureus với 

các giá trị IC50 nằm trong khoảng 10,12 ÷  72,53 μg/mL. Trong đó các hợp chất β-

sitosterol, và luteolin (CE4)  thể hiện hoạt tính kháng mạnh với chủng này, các giá trị 

IC50 tương ứng là 10,12 và 12.24 μg/mL. Các hợp chất β-sitosterol (CE1) và luteolin 

(CE4) thể hiện hoạt tính kháng mạnh đối với chủng E. coli các giá trị IC50 tương ứng 

là 12,51 và 12.24 μg/mL. Đối với chủng P.aeruginosa chỉ có hợp chất stigmast-4-en-

3-one (TF1) kháng ở mức trung bình với giá trị IC50 là 52,31 μg/mL.  

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

1. Về kết quả sàng lọc hoạt tính sinh học  

 - Dịch chiết methanol của 4 loài dược liệu Môn nước, cây Bán hạ roi cây, Bán hạ 

ba thùy và cây Ráy dại thể hiện hoạt tính chống oxi hóa với EC50 dao động từ 35,41 ÷ 

121,55µg/mL. Phân đoạn dịch chiết ethyl acetate của cả 5 loài dược liệu đều thể hiện 

hoạt tính chống oxi hóa tốt với EC50 dao động từ 21,35 ÷ 120,37µg/mL. 

- Các phân đoạn dịch chiết n- hexan và dịch chiết ethyl acetate của cây Môn 

nước, Bán hạ roi và cây Dọc mùng có hoạt tính ức chế sự phát triển của các dòng tế 

bào ung thư như KB, LU, HepG2 với giá trị IC50 dao động từ 55,15 ÷ 107,76 µg/mL. 

Các dịch chiết methanol, n-hexan và ethyl acetate cây Môn nước, cây Bán hạ ba 

thùy và cây Ráy dại kháng các chủng vi khuẩn với giá trị IC50 dao động từ 27,15÷ 

105,11 µg/mL.  

2. Về hóa học 

-  Từ loài Môn nước đã phân lập được 9 hợp chất trong đó có 2 hợp chất Steroid: 

β-sitosterol, stigmasterol, 5 hợp chất flavonoid: vitexin, luteolin, Apigenin, 

isoorientin, Isovitexin, 1 acid amin: Tryptophan và 1 acid rosmarinic . 

- Từ loài Bán hạ roi đã phân lập được 11 hợp chất bao gồm: 3 hợp chất sterol : 

stigmast-4-en-3-one, hỗn hợp β-sitosterol và stigmassterol (tỷ lệ 1:1), daucosterol. 1 

hợp chất diterpene: trans-phytol. 1 hợp chất lignan: coniferin. 2 acid b o: 

heptadecanoic, acid oleic. 1 hợp chất flavonoid: Isovitexin. 2 hợp chất alkaloid: 

adenine và adenosine. 1 alcol: octacosan-1-ol. Trong đó hợp chất stigmast-4-en-3-one 

lần đầu tiên được phân lập từ loài Bán hạ roi.  
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3. Về hoạt tính sinh học  

- Bằng đường uống với liều cao nhất 300 g/kg thể trọng chuột không có chuột nào 

chết ở các lô thử nghiệm, do đó chưa xác định được LD50 của cây Môn nước và cây 

Bán hạ roi. 

- Đã chứng minh dịch chiết methanol cây Môn nước và cây Bán hạ roi đều có tác 

dụng bảo vệ gan tương đương silymarin liều 50mg/kg (p<0,05) ở cây Môn nước với 

liều 1000 và 2000 mg/kg/ngày (p<0,05). Cây Bán hạ roi với liều 2000 mg/kg/ngày 

(p<0,05).  

- Đã chứng minh tác dụng tăng cường miễn dịch của cao chiết methanol từ cây 

Môn nước và cây Bán hạ roi trên chuột gây suy giảm miễn dịch bằng 

cyclophosphamide. Với liều 100 mg/kg dịch chiết methanol cây Môn nước còn dịch 

chiết methanol cây Bán hạ roi là 50 và 100 mg/kg có khả năng kích thích miễn dịch 

trên chuột gây giảm hệ miễn dịch bằng cyclophosphamide.  

- Đã tiến hành đánh giá tác dụng độc tế bào của các chất phân lập được. 12 hợp 

chất (CE1- CE7, TF4-TF9) thể hiện hoạt tính gây độc tế bào với các dòng tế bào thử 

nghiệm. Trong đò hợp chất TF4 (trans-phytol) thể hiện hoạt tính gây độc tế bào 

MCF7 mạnh với giá trị IC50 là 10,31µg/mL, hợp chất luteolin (CE4) thể hiện hoạt 

tính gây độc tế bào HepG2 mạnh nhất với giá trị IC50 là 9,98 µg/mL. 

- Các hợp các hợp chất trans-phytol (TF4), luteolin (CE4), vitexin (CE3), 

isoorientin (CE6), apigenin (CE5) và isovitexin (CE7 và TF10) có hoạt tính chống 

oxy hóa mạnh trên hệ DPPH với giá trị EC50 tương ứng: 7,11; 7,51; 8,85; 9,50; 10,75; 

11,41μg/mL. 

Các hợp chất β-sitosterol (CE1), stigmasterol (CE2), luteolin (CE4) và acid oleic 

(TF8)  thể hiện hoạt tính kháng mạnh với các chủng B.  subtilis, S. aureus và E. coli  

các giá trị IC50 tương ứng từ 10,12 - 13,61μg/mL.  

Kiến nghị  

1. Tiếp tục nghiên cứu hoạt tính sinh học của các chất phân lập. 

2. Tiếp tục nghiên cứu thành phần hóa học của các cặn chiết từ dịch chiết methanol 

của Cây Môn nước và Bán hạ roi 
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